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ĐỀ ÁN
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( Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2017
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

I. THỰC TRẠNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐẾ ÁN
1. Thực trạng cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Quảng Bình


Quảng Bình là một tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Bắc Trung bộ, có diện tích hơn 805,186 km2, dân số 863,400  ngàn người, có 06 huyện, 01 thành phố loại II và 01 thị xã (159 xã, phường, thị trấn); trong đó có 2 huyện miền núi biên giới rẻo cao, Quảng Bình có cửa khẩu Quốc tế Cha Lo giáp với nước bạn Lào .....hệ thống đường giao thông đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, đường hàng không, đường sắt Bắc Nam - đường thủy - đường bộ nối liền Bắc Nam và các nước trong khu vực, với vị trí khá thuận lợi, trong đó phát triển kinh tế song cũng là điều kiện thuận lợi để tội phạm lợi dụng buôn bán, vận chuyển ma tuý và trung chuyển đi các địa phương lân cận khác. Trước năm 2000 Quảng Bình là một địa phương trắng về ma túy, tuy nhiên cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình giao lưu hội nhập tình hình tội phạm cũng như tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng.
 
Đến ngày 31/10/2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 8/8 huyện, thị xã, thành phố; 129 xã, phường, thị trấn liên quan đến ma túy, trong đó 821 người nghiện ma túy. Xu hướng và hình thức sử dụng các loại ma túy: người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh chủ yếu sử dụng heoroin (có 585 người, chiếm 75%) tổng số người nghiện ma túy, ngoài ra trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp và hút lá cần sa khô. Về hình thức sử dụng ma túy chủ yếu là tiêm chích (có 653 người, chiếm 83,26%). Thành phần người nghiện chủ yếu là nam giới, đối tượng phần lớn không có việc làm ổn định, độ tuổi người nghiện tập trung chủ yếu từ 18 - 40 tuổi. 

 Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 01 Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 9/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình với chức năng, nhiệm vụ chữa trị, giáo dục phục hồi cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện với quy mô tư 100 - 150 giường bệnh. Hơn 6 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận và cai nghiện cho gần 400 học viên chủ yếu là học viên cai nghiện tự nguyện, trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng với sự quyết tâm và trách nhiệm cao Trung tâm đã tạo điều kiện tổ chức thực hiện tốt công tác cai nghiện. Tuy nhiên cai nghiện ma túy trong thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn như: Công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vẫn chưa thực hiện được, đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện còn thiếu và đa số chưa tập huấn chuyên sâu, thiếu kinh nghiệm về công tác cai nghiện phục hồi. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cai nghiện chưa đáp ứng nhu cầu, nhiều hạng mục chưa được xây dựng, chưa có phòng điều trị cắt cơn riêng biệt. Các dịch vụ hỗ trợ học viên sau cai nghiện chưa có, công tác cai nghiện tự nguyện hiệu quả thấp vì đối tượng chưa chịu khó chấp hành quy định về thời gian. 

Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Quảng Bình có diện tích trên 17 ha và được chia làm 2 khu: Khu Hành chính gồm: Nhà làm việc của cán bộ diện tích 557,0m2, nhà thăm nuôi diện tích 72m2, nhà để xe 90m2 và khu Quản lý học viên gồm: nhà ở học viên bao gồm nhà A, nhà B với diện tích 934,0 m2 đảm bảo cho 100 học viên ở, nhà trạm xá diện tích 155,0 m2, nhà ăn các đối tượng diện tích 285,0 m2, nhà kỷ luật 36m2. Hiện tại Trung tâm có tổng số 24 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (trong đó 23 biên chế và 01 hợp đồng lao động) được tổ chức thành 06 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Y tế, phòng dạy nghề Lao động sản xuất, phòng Giáo dục - Hòa nhập - Cộng đồng, phòng Quản lý sau cai, phòng Bảo vệ. 

Để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện, đồng thời đang dạng hóa các hình thức cai nghiện đảm bảo chế độ chăm sóc về y tế, khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và nhân cách, dạy nghề và sinh hoạt văn hóa nhằm đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của người cai nghiện tại Trung tâm cần có các khu: Khu điều trị nghiện bắt buộc, khu điều trị nghiện tự nguyện và khu điều trị Methadone hoặc tiếp nhận đối tượng không có nơi cư trú ổn định. Các khu điều trị có chung bộ máy quản lý, mỗi khu phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự đáp ứng yêu cầu về sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người nghiện ma túy và an ninh trật tự. Chính vì vậy việc chuyển đổi Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội thành Cơ sở điều trị nghiện ma túy là hoàn toàn cần thiết phù hợp với tình hình nghiện các loại ma túy và nhu cầu điều trị, cai nghiện của người nghiện ma túy trên địa bàn và mong muốn của gia đình, bản thân người nghiện ma túy.
2. Cơ sở pháp lý 
- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;
- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/07/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004;
- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; 

- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử l‎ý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị quyết số 98/2014/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

- Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;
- Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng;

- Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế  hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Công văn số 2421/LĐTBXH-PCTNXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn mô hình chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội sang Cơ sở Điều trị nghiện ma túy đa chức năng;
- Công văn số 1080/LĐTBXH-PCTNXH ngày 22 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện chuyển đổi các Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy; 
II. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI
1. Tên gọi: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình
 Địa chỉ: Tổ dân phố 14 - Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Mục đích chuyển đổi: Nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy để tiếp nhận và điều trị người nghiện ma túy theo quy định của Pháp luật, phù hợp và đáp ứng với nhu cầu đa dạng hóa về dịch vụ điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tiếp cận và lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của gia đình.  
3. Phạm vi, nguyên tắc chuyển đổi: 
- Chuyển đổi một phần chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình là cơ sở cai nghiện đa chức năng, được sắp xếp, tổ chức lại trên cơ sở Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình; là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước để hoạt động giao dịch theo quy định Pháp luật, việc chuyển đổi không tăng thêm biên chế hiện có.
4. Đối tượng:

 - Người bị Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Người thuộc đối tượng quản lý sau cai nghiện.
- Người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện ma túy tại Trung tâm theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
- Người chưa có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Người nghiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
5. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy 

5.1. Chức năng 
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình thực hiện chức năng tổ chức cai nghiện cho người nghiện chấp hành Quyết định xử lý hành chính đưa vào cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân; Cai nghiện tự nguyện; Người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ; Điều trị nghiện thay thế bằng Methadone; Hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý người sau cai nghiện có nguy cơ tái nghiện cao.
5.2. Nhiệm vụ
- Tiếp cận đánh giá mức độ sử dụng ma túy và các vấn đề tâm lý và bệnh lý tâm thần của người sử dụng ma túy, trên cơ sở tư vấn xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp với từng đối tượng.

- Điều trị, cai nghiện toàn diện sinh học - tâm lý - xã hội cho người nghiện các loại ma túy: Nhóm Heroine và dạng thuốc phiện, nhóm ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.
- Tiếp nhận và điều trị nghiện cho người nghiện ma túy phải chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế dộ áp dụng biện pháo xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
- Tiếp nhận và điều trị cho đối tượng cai nghiện tự nguyện tại công văn số 2421/LĐTBXH-PCTNXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn mô hình chuyển đổi Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội sang cơ sở điều trị nghiện tự nguyện.

- Tiếp nhận và điều trị cắt cơn giải độc, tư vấn tâm lý cho đối tương không có nơi cư trú nhất định trong thời gian lập hồ sơ thực hiện theo Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai ma túy trong tình hình mới.

- Điều trị cho đối tượng nghiện Heroin và chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng Methadone theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
- Quản lý, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và người có nguy cơ tái nghiện cao;

- Tư vấn, điều trị ngoại trú, giải độc cắt cơn cho người nghiện ma túy có nhu cầu; tổ chức hoạt động điều trị nhóm và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy.
5.3. Tổ chức bộ máy

a. Ban lãnh đạo Cơ sở gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc
b. Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng, nhiệm vụ:
 + Nghiên cứu, soạn thảo trình Giám đốc ban hành các nội quy, quy chế về tổ chức hoạt động của cơ sở; trực tiếp quản lý, theo dõi việc chấp hành nội quy, quy định, giờ giấc làm việc của cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

+ Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức; tham mưu cho Lãnh đạo cơ sở về công tác tổ chức cán bộ:, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ đãi ngộ khác.

+ Quản lý toàn bộ tài sản của cơ sở, kiểm kê đánh giá phân loại tài sản theo quy định; bố trí sắp xếp lịch, phương tiện làm việc thuận lợi.

+ Quản lý bếp ăn, căng tin phục vụ đối tượng; phân công người trực nấu ăn các ngày nghỉ. Thường xuyên kiểm tra tiêu chuẩn, chế độ ăn của đối tượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Kết hợp với phòng Điều trị chăm sóc đối tượng trong thời gian cắt cơn, những đối tượng ốm nặng, vệ sinh, giặt giũ, cách ly những đồ dùng cá nhân đối với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS và bệnh truyền nhiễm khác.

+ Phân công cán bộ trực quản lý đối tượng, truy bắt đối tượng khi đối tượng bỏ trốn, bố trí lái xe, bảo vệ vận chuyển đối tượng lên tuyến trên ngoài khả năng chữa trị của cơ sở và đưa đối tượng đi xét nghiệm HIV/AIDS.

+ Xây dựng theo dõi và thực hiện công tác tài chính – kế toán đảm bảo nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cơ sở. Thực hiện việc chi tiết kiệm có hiệu quả, đúng chế độ, định mức theo quy định.

+ Tổng hợp tình hình hoạt động của cơ sở, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan cấp trên.

+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc cơ sở giao.
c. Phòng  Điều trị có chức năng, nhiệm vụ:
+ Tổ chức điều trị cắt cơn theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, lập bệnh án, khám và chữa trị cho các đối tượng những bệnh thông thường; trường hợp những bệnh nặng ngoài khả năng khám và điều trị của mình phải đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ sở để chuyển đến các cơ sở y tế.

+ Trực tiếp quản lý, chăm sóc, tư vấn và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; có biện pháp cách ly những người có bệnh truyền nhiễm, chống lây lan.

+ Lập kế hoạch dự trù mua thuốc đủ để điều trị cắt cơn cho đối tượng, bảo quản và giữ gìn thuốc đúng quy định.

+ Phân công trực Y tế.

+ Có tinh thần thái độ cởi mở nhiệt tình trong việc điều trị cho đối tượng,  hướng dẫn các đối tượng về vệ sinh cá nhân như: Cắt tóc, làm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng sạch sẽ…

+ Quản lý, bảo quản tốt các dụng cụ và phương tiện làm việc.

d. Phòng Dạy nghề - Lao động trị liệu có chức năng, nhiệm vụ:
+ Xây dựng kế hoạch lao động, dạy nghề, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các đối tượng, đặc biệt là những đối tượng cai nghiện bắt buộc có thời gian tập trung 2 năm.

+ Tổ chức cho đối tượng lao động trị liệu như trồng cây, rau xanh, chăn nuôi, và cải thiện bữa ăn hàng ngày cho đối tượng; liên kết hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức lao động trị liệu nhằm tạo thêm nhiều việc làm để tăng thu nhập cho cơ sở.

+ Kết hợp cùng các phòng Quản lý và Giáo dục đối tượng vừa tổ chức cho đối tượng lao động trị liệu vừa giáo dục nhận thức pháp luật và nội quy, quy định của cơ sở.

+ Tổ chức cho đối tượng lao động trị liệu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, lao động xong phải kiểm tra lại dụng cụ như: Cuốc, xẻng, dao, rựa..v.v.. để cất giữ đúng  nơi quy định. 

+ Giúp Giám đốc cơ sở liên kết với các tổ chức xã hội ở địa phương, tư vấn giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

+ Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với những học viên thuộc lĩnh vực quản lý.

+ Phối kết hợp với phòng Quản lý và Giáo dục đối tượng giữ gìn trật tự trị an trong và ngoài cơ quan, cử và phân công cán bộ tham gia trực đối tượng.

e. Phòng Quản lý và Giáo dục đối tượng có chức năng, nhiệm vụ:
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm nâng cao nhận thức phòng, chống, tránh xa ma túy cho các đối tượng; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, phẩm chất đạo đức lối sống cho đối tượng.

+ Phổ biến nội quy, quy chế đối với học viên trong thời gian cai nghiện tại cơ sở.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến tác hại lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm khác.

+ Tổ chức cho đối tượng tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

+ Quản lý hồ sơ của đối tượng (cả tự nguyện và bắt buộc) đảm bảo an toàn, bí mật.

+ Tham mưu, giúp Giám đốc cơ sở ban hành quyết định tiếp nhận đối tượng; quyết định khen thưởng, kỷ luật và các quyết định khác trong quá trình cai nghiện tại cơ sở.

+ Mở sổ sách theo dõi, bố trí người nhà thăm gặp đối tượng, giám sát chặt chẽ việc thăm gặp, không để người nhà trực tiếp cho tiền và hàng quà đối tượng.

+ Phối hợp với các phòng Dạy nghề - Lao động trị liệu, phòng Điều trị giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Thành lập các tổ tự quản, tổ chức cho học viên bầu chọn hoặc cử những học viên tốt để tự quản lý học viên trong việc chấp hành nội quy, quy chế sinh hoạt...

+ Tổ chức quản lý chặt chẽ đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn, bảo đảm trật tự trị an trong cơ quan và khu vực dân cư nơi trụ sở cơ quan đóng.

+ Phân công trực 24/24h, kể cả những ngày nghỉ, lễ, tết, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là đối với những đối tượng có ý định bỏ trốn, hoặc chống phá, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cơ quan. Phân công cán bộ truy bắt hoặc kết hợp với công an truy tìm đối tượng khi bỏ trốn.

+ Kiểm tra phòng, tắt điện, quạt và khóa cửa tất cả các phòng trước khi đi ngủ.

+ Bảo quản và sử dụng đúng quy định các công cụ hỗ trợ tư pháp, không để hư hỏng, mất mát.

+ Mở sổ sách theo dõi phân ca trực, ghi chép vào sổ trực ban đầy đủ và rõ ràng tình hình trong ca trực và có ký nhận bàn giao.

g. Phòng Tư vấn và quản lý sau cai nghiện có chức năng, nhiệm vụ:
+ Tư vấn, nâng cao hiểu biết về phòng chống ma túy, các biện pháp cai nghiện ma túy hiệu quả đối với các đối tượng có nhu cầu. Hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người nghiện, thân nhân người nghiện vào cai nghiện tự nguyện tại cơ sở.

+ Giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khoẻ, phòng, chống tái nghiện, liên doanh, liên kết hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức lao động, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập.  
+ Phối hợp với Phòng Quản lý và Giáo dục đối tượng giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ và các hoạt động xã hội cho người sau cai nghiện nhằm thay đổi nhận thức, hành vi nhân cách để hòa nhập tốt với cộng đồng

+ Phối hợp với Phòng Điều trị tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ người sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện và các dịch bệnh khác, chữa trị cho người sau cai nghiện; triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người sau cai nghiện;

+ Theo dõi, nắm tình hình quản lý các đối tượng đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh và số đối tượng đã cai nghiện từ các Trung tâm khác trở về địa phương.

+ Tuyên truyền, vận động người nghiện ngoài cộng đồng vào đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc cơ sở giao.
6. Về cơ sở vật chất

6.1. Đầu tư hoàn thiện Dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
6.2. Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác cai nghiện đến năm 2018 xây dựng và cải tạo một phần cơ sở vật chất hiện có gồm:
- Xây mới nhà thăm nuôi để gia đình các học viên thăm gặp.

- Xây mới nhà sinh hoạt văn hóa để học viên sinh hoạt giáo dục, văn hóa văn nghệ, học nghề.

- Xây mới nhà cắt cơn để học viên điều trị cắt cơn, giải độc.

- Xây thêm 01 nhà ở học viên nam.

- Xây dựng mới đài nước để cấp nước sinh hoạt cho học viên.

- Xây dựng khu lao động trị liệu để học viên lao động trị liệu.

- Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc cán bộ, nhà ăn học viên, nhà trạm xá, nhà học viên nam, nhà học viên nữ, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước.

- Cải tạo nhà thăm nuôi hiện tại thành nhà điều trị methadone.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị.
7. Về kinh phí thực hiện
7.1. Kinh phí hoạt động của cơ sở do ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định.
7.2. Kinh phí thực hiện chuyển đổi từ Trung tâm Giáo dục Lao động  Xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh được cấp từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, với kinh phí ước tính là: 22.000.000.000 (hai mươi hai tỷ đồng), cụ thể như sau:

                                                                                     Đơn vị tính: đồng
	Năm
	Nội dung
	Kinh phí

	
	
	Địa phương bố trí
	Trung ương hổ trợ

	2017
	1. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới
	-
	7.500.000.000 

	
	2. Mua sắm trang thiết bị
	-
	500.000.000 

	
	3. Đào tạo tập huấn
	Sẽ bố trí theo dự toán hàng năm
	-

	2018
	1. Xây dựng mới
	
	6.700.000.000 

	
	2. Đào tạo, tập huấn
	Sẽ bố trí theo dự toán hàng năm
	-

	
	3. Mua sắm bổ sung trang thiết bị
	-
	300.000.000 

	2019
	1. Xây dựng mới
	-
	6.700.000.000 

	
	2. Mua sắm bổ sung trang thiết bị
	-
	300.000.000 

	
	Tổng cộng
	
	22.000.000.000 


7.3. Việc lập dự toán kinh phí dựa trên những quy định hiện hành, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở và nhu cầu đáp ứng chuyển đổi sang mô hình mới.

7.4. Kinh phí hỗ trợ và thu phí người nghiện ma túy tham gia cai nghiện được thực hiện theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi.
- Đôn đốc, hướng dẫn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án.

- Kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của Cơ sở; định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành Trung ương bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đáp ứng yêu cầu thực tế đã chuyển đổi. 
3. Sở Tài chính
Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Cơ sở cai nghiện ma túy quản lý tài chính sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí cai nghiện theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động - Thương và Xã hội hướng dẫn việc đổi tên, sắp xếp kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ, nhân viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
5. Sở Y tế
- Chủ trì, chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổ chức đào tạo, tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ về y tế cho Cơ sở cai nghiện ma túy.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Cơ sở cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone đảm bảo hiệu quả, đúng theo quy định. 

- Hỗ trợ triển khai các hoạt động điều trị ARV cho người nghiện ma túy nhiễm HIV;

- Hỗ trợ triển khai các hoạt động điều trị ARV.
- Phối hợp kiểm tra hoạt động cai nghiện tại Cơ sở.
6. Công an tỉnh
- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện trong thời gian tập trung quản lý, giáo dục, cai nghiện phục hồi.
- Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn tham mưu trực tiếp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý người nghiện ma túy sau cai tại nơi cư trú.
7. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai công tác cai nghiện cắt cơn, phục hồi chức năng, tư vấn, dạy nghề cho người cai nghiện tự nguyện đang được quản lý tại Cơ sở; xây dựng nội quy quản lý người nghiện ma tuý phù hợp với điều kiện thực tế của Cơ sở.

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thí điểm mô hình điều trị cai nghiện đa chức năng tại Cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Phối hợp với chính quyền cơ sở, gia đình để quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện tại nơi cư trú.

- Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả về triển khai thực hiện Đề án khi có yêu cầu.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Tăng cường công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở các địa phương; chỉ đạo các phòng, ban thuộc huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện tốt Đề án theo mô hình chuyển đổi. Vận động, tuyên truyền người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện theo quy định của Pháp luật.
9. UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Cung cấp thông tin thường xuyên về người nghiện để phát hiện, khai báo, hướng dẫn lập thủ tục đăng ký cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; giúp đỡ, động viên, người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện; tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy.
+ Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người sau cai nghiện ma túy phục hồi sức khoẻ, nhân cách và hoà nhập cộng đồng.

10. Các sở, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện Đề án./.
  KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
                                                Trần Tiến Dũng
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